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Lân diu; 487, 4%, 22K | 

NHAN Vi HEXINVON 4 
Kich thước: (VI 10 VIÊN) 
Dai: 97mm 

(@o: 37mm Ệ/ 
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NHAN HỘP HEXINVON 4 
(5Vix 10 VIEN) Kich thước: 

Dai: - 100mm 

Rộng: 25mm 

CGao:  41mm 

— 
Tèxinvorr4 

Bromhexine hydrochloride 

Box of 5 blisters of 10 tablets 

COMPOSITION: Each tablet contains bromhesine 
hydrochioride 4mg 
INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, 
CONTRAINDICATIONS AND OTHER INFORMATION: 
Please efer to the package Insert 
KEEP OUT OF REACH Of CHILDREN. 
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE. 
Reg.No:: 

STORAGE: Store at the temperature not more than 
30°C.in 3 dry lace,protect from ight 
SPECIFICATION: Manufacturer's 

Manuladtured by 
GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc. 
35Tu DoBoulevard, ietnarr-Singapare ndustria Park, 
Thuạn An, Binh Duong 
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Hexinvon4 
-Brumhexin hydroclorid 

Hộp 5 vix 10 viên nén 

THANH PHẦN: Mỗi viên nén chứa bromhexin 
hydodond ámg 
CHÍ ĐỊNH,LIỀU LUONG, CÁCH DŨNG, CHONG CHỈ 
ĐỊNH VA CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ SAN PHAM: 
ín dọc tờ hướng dẫn sử dung. 
DEXATAMTAY CỦA TRẺ EM. 
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG. 
5ĐK: 

) 
BẢO QUAN: Đề nơi kh o, trinh ảnh sang,nhiét đó 
không quá 30'C 
TIÊU CHUẨN: ÏCCS. 

Sân xuất bởi 
 CỒNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHAM GLOMED: 
36 ĐaiLò Tư Do, KCN Việt Nam-Singapote. 
Thuin An,Bình Duang 
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NHAN HỘP HEXINVON 4 
(10Vix 10 VIÊN) Kich thước: 

Dai: - 100mm 

Rộng: 45mm 

(ao: 41mm 
W a ® 

Hexinvon'4 
Bromhexine hydrochloride 

Box of 10 blisters of 10 tablets 561
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] 'COMPOSITION: Each tablet contains 
bromhexine hydrochlonde 4 mg, 

INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, 
CONTRAINDICATIONS AND OTHER 
INFORMATION: Please refer to the package 
insert 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE. 

STORAGE: Storeat the temperature not more 
than 30°C.ina dịy place, protect fromlight. 

. s 
Hexinvon4 
SPECIFICATION: Manufacturer's 
Reg. No. 

Manufactured by 
'GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc. 
35 Iu Do Boulevard, 
Vietnam-Singapore IndustialPark 
Thuạn An, Bình Duong. 
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Jexinvon'4 
Bromhexin hydroclorid 

Hộp 10 vix 10 vién nén S 

[ 
V THANH PHAN: Mỗi viên nén chứa bromhexin 

bydrodorid 4mg, 

CHỈ ĐỊNH, LIEU LƯỢNG, CÁCH DUNG, CHỐNG. 
CHÌ ĐỊNH VA CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ SAN 
PHAM: Xin đọc tờ hưởng dẫn sử dụng. 

ĐẾ XÃ TẮM TAY CỦA TRẺ EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI 
DŨNG. 

BẢO QUAN: Để nơi khô ráo, tránh anh sáng, 
nhiệtđò không quả 30C. 

N . . 

Hexinvon'4 
TIÊU CHUẨN: TCCS. 
soK: 

Sản xuất bởi 
CONGTY CỔ PHAN DƯỢC PHẨM GLOMED 
135 ĐạiLộ Tu Do, KCN Việt Nam-Singapore, 
Thuận An,Binh Dương. 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC 

“ HEXINVON4 -. 
Bromhexin hydroclorid 

Viên nén 

| 
| 

1- Thanh phần ` 
Mỗi viên nén chứa: | 
Hoat chdt: Bromhexin hydroclorid  4mg | 
Tá dược: Lactose monohydrat, tinh bột ngô, tinh bột lúa mi, magnesi stearat, nước tinh khiết. | 
2- Mô tả sản phẩm | 
Hoạt chắt trong viên nén HEXINVON 4 là Bromhexin hydroclorid, là một dẫn xuất tổng hợp từ hoạt chất thảo dược vasicin. Có công | 

| 
| 
| 
| 

thức cu tạo như sau: 

„ Hal 

.. 
V& hóa học, Bromhexinhydroclorid được xác định là N-(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)-N-methyleyclohexanamin hydroclorid với 
công thức phân tử C,,H,Br,CIN; và phân tử lượng 412,6. 
Mỗi viên HEXINVON 4 chứa 4 mg bromhexinhydroclorid. 
3- Dược lực học và dược động học | 
Dược lực học | 

- Bromhexin là một dẫn xuất tổng hợp từ hoạt chất dược liệu vasicin. V& mặt tién lâm sàng, bromhexin được nhận thầy làm tăng ti 1§ | 
tiết thanh dich phé quản. Bromhexin làm tăng sự vận chuyén chất nhy bằng cách làm giảm độ nhớt của chắt nhdy và hoạt hóa biểu 
'mô của nhung mao. 

- Trong thử nghiệm lâm sàng, bromhexin có tác dụng phân hủy chất tiết và vận chuyén chất tiết & đường phé quản giúp khạc dam va | 
ho dễ dàng hơn. 

Dược động học | 
- Bromhexin hydroclorid được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa. Tuy nhiên, sinh khả dụng đường uống thấp (khoảng 20%) do chịu | 

sự chuyén hóa lằn đầu qua gan. 
- Bromhexin phân b khắp các mô trong cơ thể, gắn kết mạnh với protein huyết twong. Néng độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau | 

khoảng 1 giờ uống thuốc & người khỏe mạnh. Bromhexin qua được hàng rào máu não và một tỉ 1 nhỏ qua nhau thai | 
- Khoảng 85 - 90% thải trừ qua nước tidu dưới dạng chuyển hóa. Ambroxol là một chất chuyển hóa của bromhexin. Nửa đời thải trừ | 

cuối cùng khoảng 12 giờ. Mt lugng nhỏ bai tiết qua nước tiéu dưới dạng không ddi với thời gian bán thải khoảng 6,5 giờ. 
4 Chỉ định | 
Phân hủy chất tiết trong các bệnh phé quản - phdi liên quan đến sy tiết chắt nhdy bắt thường như viêm phé quản cấp tính và mạn tính, | 
các bệnh phdi - phé quản mạn tính khác gây thuyên tắc. 
5 Liều dùng và cách dùng 
% Liều dùng 

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi 
% Cách dùng 
Nên uống thuốc với 1 ly nước, sau bữa ăn. 
6- Chống chỉ định 
Mẫn cảm với bromhexin và các thành phần khác của thuốc. 
7- Lưu ý và thận trọng | 
Thận trọng khi sử dụng trên bệnh nhân có tiền sử loét dạ dày, bệnh nhân hen suyễn. | 
Chuyén hóa va thải trừ của bromhexin bị giảm & các bệnh nhân suy gan hay suy thận nặng. | 
Sử dụng trên phụ nữ có thai và đang cho con bú: các nghiên cứu tiền lâm sàng cũng như kinh nghiệm lâm sàng không thầy bằng | 
chứng gây bệnh trong suốt thai ky. Tuy nhiên, nên tránh dùng thuốc trong thai kỳ, đặc biệt trong 3 tháng đầu. Bromhexin hiện diện | 
trong sữa mẹ, do đó người mẹ nên tránh dùng thuốc trong thời gian cho con bú. | 
Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng điều khiển tàu xe và vận hành máy móc: Chưa có nghiên cứu chứng minh tác động của | 
bromhexin hydroclorid lên khản năng lái xe va vận hành máy móc. 
8 Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các dạng tương tác khác 

- 16 mg/ lằn, ngày uống 3 lần. 

Khi dùng chung với các kháng sinh như amoxicilin, cefuroxim, erythromycin, doxycyclin, bromhexin làm tăng ndng độ các kháng ` ~ 

sinh này trong nhu mô phdi. | _ 

9- Tác dụng không mong muốn 
‘Thinh thoảng xảy ra các rồi loạn tiêu hóa nhẹ. 

Các tác dụng ngoại ý khác như đau đầu, chóng mặt, db mồ hôi và phát ban da rắt hiém khi xảy ra. \ 

Ngung sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ nếu: xuất hiện tồn thương & da và niêm mạc. | 

Thong báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc. 

10- Quá liều và xử trí 
Triệu chứng: Chưa có báo cáo về quá liều bromhexin. 

Xừ trí: Trong trường hợp quá liều, chủ yéu didu tri triệu chứng vàhỗ trợ - 
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11- Dạng bào chế và đóng gói 
Hộp 5 vi x 10 viên nén. 
'Hộp 10 vi x 10 viên nén. 
12- Bảo quản 
Bio quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiét độ không quá 30°C. 
13- Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 
14- Hạn dùng: 36 tháng ké từ ngày sản xuất, 

ĐỀ XA TAM TAY CỦA TRẺ EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 
NÉU CÀN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIEN BAC SĨ 

Sản xuất bởi: CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM GLOMED 
Địa chỉ: Số 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam — Singapore, Thuận An, Bình Dương. 

DT: 0650.3768823  Fax:0650.3769094 

Ngay M thang( năm 2015 
P. Téng giám đốc 

cục TRƯỞNG 
ĨỵTQRổNG PHÒNG 

ưỦuyẫn % qáu Chi 1 
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